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KHỐI CÁC DOANH NGHIỆP       10.374.246.537.016     759.668.000     2.187     258.066.000     1.017.734.000                                    -   

1 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC THUẤN THÚY 3.800.673.992                         760.000 1                   118.000            118.000               878.000 
2 CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC HUỲNH HƯƠNG 3.154.694.123                         631.000 -                118.000                      -                 631.000 
3 DNTN HIỆU VÀNG NGA BÁU 2.904.680.002                         581.000 -                118.000                      -                 581.000 
4 CÔNG TY TNHH MINH HIỀN NGA 1.593.945.000                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 
5 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP PAC 515.676.437                            500.000 1                   118.000            118.000               618.000 
6 CÔNG TY CP VẬN TẢI THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO 11.663.397.908                    2.333.000 -                118.000                      -              2.333.000 

7
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI 

NHẬT MINH
7.655.891.326                      1.531.000 -                118.000                      -              1.531.000 

8 CÔNG TY CP XÂY DỰNG TẤN TÀI LỘC 3.000.000.000                         600.000 4                   118.000            472.000            1.072.000 
9 CÔNG TY CP 20-12 11.600.428.024                    2.320.000 4                   118.000            472.000            2.792.000 

10
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP MINH HẢI
3.870.789.320                         774.000 8                   118.000            944.000            1.718.000 

11
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG 

THẮNG
1.020.205.575                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 

12 CÔNG TY TNHH MẠNH LONG 3.768.196.935                         754.000 3                   118.000            354.000            1.108.000 
13 CÔNG TY TNHH NGỌC OANH 1.900.000.000                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 
14 CÔNG TY TNHH THÁI SƠN 3.668.975.370                         734.000 4                   118.000            472.000            1.206.000 
15 CÔNG TY TNHH SƠN ĐỨC 7.033.629.076                      1.407.000 -                118.000                      -              1.407.000 
16 CÔNG TY TNHH KHANG VINH PHÁT 4.797.579.137                         960.000 5                   118.000            590.000            1.550.000 

17
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRUNG 

NAM
38.290.634.139                    7.658.000 35                 118.000         4.130.000          11.788.000 

18 CÔNG TY TNHH LÂM SẢN LAM HỒNG 8.262.483.951                      1.652.000 11                 118.000         1.298.000            2.950.000 
19 CÔNG TY TNHH HOÀNG LINH LOGISTICS 8.054.855.836                      1.611.000 18                 118.000         2.124.000            3.735.000 

20
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BẢO 

HÙNG
15.120.010.007                    3.024.000 7                   118.000            826.000            3.850.000 

21
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI HỒNG SƠN
           500.000 3                   118.000            354.000               854.000 

22
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

HUỲNH DUNG
5.000.000                                500.000 5                   118.000            590.000            1.090.000 
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23 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SƠN ANH 6.850.040.491                      1.370.000 -                118.000                      -              1.370.000 

24
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV VÀ VẬN TẢI 

VIỆT HÀ
1.691.634.823                         500.000 3                   118.000            354.000               854.000 

25 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỒNG LAN 2.198.897.243                         500.000 1                   118.000            118.000               618.000 
26 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 567 7.651.278.728                      1.530.000 -                118.000                      -              1.530.000 
27 CÔNG TY TNHH ANH QUÂN 2.643.596.350                         529.000 3                   118.000            354.000               883.000 
28 CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM 8.219.344.016                      1.644.000 -                118.000                      -              1.644.000 

29
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

BÌNH HUỆ
6.007.615.996                      1.202.000 5                   118.000            590.000            1.792.000 

30 CÔNG TY CP SỢI TÍN 16.221.709.264                    3.244.000 -                118.000                      -              3.244.000 
31 CÔNG TY TNHH SOTEX 2.841.680.934                         568.000          18          118.000         2.124.000            2.692.000 
32 CÔNG TY TNHH GƯƠNG KÍNH LA GIANG 2.733.630.550                         547.000            5          118.000            590.000            1.137.000 
33 XN XÂY DỰNG TƯ NHÂN MAI ANH 1.847.206.252                         500.000           -            118.000                      -                 500.000 
34 CÔNG TY CP VTV 10.961.282.640                    2.192.000            4          118.000            472.000            2.664.000 
35 CÔNG TY CP TĨNH AN 2.247.480.159                         500.000           -            118.000                      -                 500.000 
36 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MINH HIỆP THÀNH 21.719.663.780                    4.344.000            6          118.000            708.000            5.052.000 

37
CN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - DU LỊCH BÌNH MINH 

TẠI HÀ TĨNH - KHÁCH SẠN VIỆT THÁI
3.718.387.646                         744.000          13          118.000         1.534.000            2.278.000 

38
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÙNG 

HIẾU
12.635.826.111                    2.527.000          11          118.000         1.298.000            3.825.000 

39

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG 

QUÂN (CHUYỂN ĐỔI TỪ DNTN XĂNG DẦU 

HƯƠNG QUÂN)

12.664.989.578                    2.533.000           -            118.000                      -              2.533.000 

40
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ 

TĨNH
24.281.642.821                    4.856.000          12          118.000         1.416.000            6.272.000 

41 CÔNG TY CP PHONG HUY NGUYÊN 1.897.305.965                         500.000           -            118.000                      -                 500.000 
42 CÔNG TY CP PHƯƠNG TRANG 11.968.670.092                    2.394.000            3          118.000            354.000            2.748.000 
43 CÔNG TY CP VINALEAD 921.602.102                            500.000            2          118.000            236.000               736.000 

44
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

HỒNG LĨNH
34.088.033.704                    6.818.000           -            118.000                      -              6.818.000 

45 CÔNG TY CP CÁN THÉP CƠ KHÍ ĐÚC HỒNG LĨNH 8.590.400.989                      1.718.000          24          118.000         2.832.000            4.550.000 
46 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAM HỒNG 12.095.533.413                    2.419.000          10          118.000         1.180.000            3.599.000 
47 CÔNG TY CP HOA NGA 13.441.057.955                    2.688.000            6          118.000            708.000            3.396.000 
48 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI KHÔI 18.856.422.454                    3.771.000            3          118.000            354.000            4.125.000 
49 HỢP TÁC XÃ MINH HIỆP THÀNH 5.153.694.336         1.031.000           -            118.000                      -              1.031.000 
50 DNTN HỒNG THUỶ 8.611.479.312                      1.722.000            5          118.000            590.000            2.312.000 
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51
HTX KHAI THÁC - KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG 

TÂN HỒNG
           500.000            1          118.000            118.000               618.000 

52
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ 

HÀ
3.416.455.114                         683.000            7          118.000            826.000            1.509.000 

53
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN PHÚ LỘC AN
2.787.829.483                         558.000           -            118.000                      -                 558.000 

54
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐĂNG 

PHÁT
5.294.332.635                      1.059.000 -                118.000                      -              1.059.000 

55 CÔNG TY TNHH SỐ THỌ 6.316.067.267                      1.263.000 3                   118.000            354.000            1.617.000 
56 CÔNG TY TNHH ANH ÁNH HỒNG LĨNH 47.423.077.738                    9.485.000 7                   118.000            826.000          10.311.000 

57 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ QUẬN 1.334.426.112                         500.000 3                   118.000            354.000               854.000 

58 CÔNG TY TNHH MTV NHẬT KHANG AUTO 3.120.238.945                         624.000 5                   118.000            590.000            1.214.000 

59
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY LẮP SÔNG 

HỒNG
16.736.724.926                    3.347.000 -                118.000                      -              3.347.000 

60
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

ĐẠI VIỆT
6.815.780.277                      1.363.000 4                   118.000            472.000            1.835.000 

61
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI SÁNG 

NGA
4.957.966.079                         992.000 -                118.000                      -                 992.000 

62
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ 

TIẾN ĐẠT
1.796.231.883                         500.000 7                   118.000            826.000            1.326.000 

63 CÔNG TY CP TÂN PHÚ TÀI 14.745.974.874                    2.949.000 5                   118.000            590.000            3.539.000 

64
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH
4.396.631.008                         879.000 5                   118.000            590.000            1.469.000 

65
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG 

LĨNH
15.829.389.880                    3.166.000 -                118.000                      -              3.166.000 

66
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM ĐẠI 

DƯƠNG
13.023.964.866                    2.605.000 3                   118.000            354.000            2.959.000 

67 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI KIỀU VĂN 1.985.144.883                         500.000 2                   118.000            236.000               736.000 
68 CÔNG TY CP GLOBAL 6.715.964.498                      1.343.000 7                   118.000            826.000            2.169.000 
69 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MẠNH KHANG 2.336.335.445                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 

70
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÚI 

HỒNG
8.560.988.109                      1.712.000 5                   118.000            590.000            2.302.000 

71 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM GIA HUY 4.990.191.372                         998.000 2                   118.000            236.000            1.234.000 
72 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ACD 6.399.951.680                      1.280.000 -                118.000                      -              1.280.000 
73 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HOÀNG HÀ 12.573.619.178                    2.515.000 6                   118.000            708.000            3.223.000 
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74 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HỒNG LAM 19.204.846.085                    3.841.000 9                   118.000         1.062.000            4.903.000 
75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN YẾN 4.051.823.813                         810.000 8                   118.000            944.000            1.754.000 
76 CÔNG TY TNHH NGỌC HẢI 12.988.731.872                    2.598.000 -                118.000                      -              2.598.000 
77 CÔNG TY TNHH NINH HUYỀN 13.916.081.161                    2.783.000 6                   118.000            708.000            3.491.000 

78
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DŨNG TÌNH
10.497.105.587                    2.099.000 10                 118.000         1.180.000            3.279.000 

79 DNTN TẤN SƠN 953.652.834                            500.000 1                   118.000            118.000               618.000 
80 DNTN THÂN ĐÀO 9.689.164.325                      1.938.000 4                   118.000            472.000            2.410.000 
81 CÔNG TY CP TOBIAS 9.000.000.000                      1.800.000 -                118.000                      -              1.800.000 

82
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG TUẤN ANH
9.779.050.438                      1.956.000            9          118.000         1.062.000            3.018.000 

83
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG LƯƠNG - ĐỨC 

THUẬN
4.100.000.000                         820.000            6          118.000            708.000            1.528.000 

84 CÔNG TY TNHH NÚI HỒNG 8.421.548.629                      1.684.000            4          118.000            472.000            2.156.000 
85 CÔNG TY CP PHÚ HOÀNG 3.000.000.000                         600.000            5          118.000            590.000            1.190.000 
86 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PT 2.861.903.370                         572.000            8          118.000            944.000            1.516.000 

87
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI 368
2.196.795.042                         500.000           -            118.000                      -                 500.000 

88
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG
8.330.108.606                      1.666.000            5          118.000            590.000            2.256.000 

89
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC 

PHÁT
4.989.351.297                         998.000           -            118.000                      -                 998.000 

90 CÔNG TY CP PHÚC TRƯỜNG MINH 8.489.081.358                      1.698.000           -            118.000                      -              1.698.000 

91
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN 

PHÚC
1.333.721.620                         500.000            2          118.000            236.000               736.000 

92
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 

VIỆT TRUNG
9.885.629.808                      1.977.000            2          118.000            236.000            2.213.000 

93 CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG HUY 4.943.759.895                         989.000           -            118.000                      -                 989.000 
94 CÔNG TY CP XÂY DỰNG 689 HÀ TĨNH 2.000.000.000                         500.000           -            118.000                      -                 500.000 

95
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG 

ANH HÙNG
15.374.377.681                    3.075.000            4          118.000            472.000            3.547.000 

96 HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THAN NÉN MINH TÂM            500.000            1          118.000            118.000               618.000 

97
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MINH 

HUY
1.703.508.989                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 

98
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI LAM HỒNG
1.590.806.349                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 
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99 DNTN HUYỀN BÌNH 1.682.441.185                         500.000 1                   118.000            118.000               618.000 

100
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN 

HOÀNG LONG
2.076.750.811                         500.000 8                   118.000            944.000            1.444.000 

101
CÔNG TY CP SỬA CHỮA VÀ MUA BÁN Ô TÔ LIÊM 

HIỀN
3.826.183.839                         765.000 4                   118.000            472.000            1.237.000 

102
CÔNG TY CP VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG 

SƠN
           500.000 -                118.000                      -                 500.000 

103 CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 268 9.915.131.962                      1.983.000 4                   118.000            472.000            2.455.000 
104 CÔNG TY CP HỒNG LĨNH-VINAMOTOR 752.437.011                            500.000 1                   118.000            118.000               618.000 
105 CÔNG TY CP QUỐC TẾ BAN MAI 3.149.389.964                         630.000 -                118.000                      -                 630.000 
106 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRUNG DŨNG 869.423.613                            500.000 2                   118.000            236.000               736.000 

107
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI 

HỒNG PHÚC
5.251.107.086                      1.050.000 1                   118.000            118.000            1.168.000 

108
CÔNG TY CP VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂN MAI LINH
11.185.588.902                    2.237.000 10                 118.000         1.180.000            3.417.000 

109
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHẢI 

HOÀN
28.413.944.744                    5.683.000 6                   118.000            708.000            6.391.000 

110 CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HỒNG LĨNH 27.728.400.405                    5.546.000 53                 118.000         6.254.000          11.800.000 
111 CÔNG TY TNHH VIETBE HÀ TĨNH 21.720.914.319                    4.344.000 4                   118.000            472.000            4.816.000 

112
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚ NGUYÊN
9.237.974.595                      1.848.000 -                118.000                      -              1.848.000 

113
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỮU 

THỊNH HÀ TĨNH
1.984.999.483                         500.000 -                118.000                      -                 500.000 

114 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI CHÍ BẢO 3.783.651.978                         757.000 3                   118.000            354.000            1.111.000 
115 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀI ANH 1.340.581.865                         500.000 7                   118.000            826.000            1.326.000 
116 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI UY TÍN HỒNG LĨNH 2.017.032.839                         500.000 3                   118.000            354.000               854.000 

117
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẮC HÀ 

TĨNH
               5.459.832.909         1.092.000 6                   118.000            708.000            1.800.000 

118
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ SỐ I HÀ 

TĨNH
73.609.496.433                  14.722.000 49                 118.000         5.782.000          20.504.000 

119 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN 6.210.169.303.330           100.000.000 226               118.000       26.668.000        126.668.000 
120 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG AN PHÚ 6.445.550.492                      1.289.000 13                 118.000         1.534.000            2.823.000 
121 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VN1 284.730.494.135                56.946.000 21                 118.000         2.478.000          59.424.000 

122
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI SƠN HẢI
70.045.804.679                  14.009.000 33                 118.000         3.894.000          17.903.000 

5



 Giá trị tài sản hiện có 

theo báo cáo hàng năm  
 Thành tiền 

 Số lao 

động 

trong 

DN 

 Lương tối 

thiểu 1 ngày 
 Thành tiền 

TT Tên Doanh nghiệp

 Số doanh nghiệp đóng 
 Người lao động trong doanh nghiệp 

đóng 

 Tổng thu  Ghi chú 

123 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGA SƠN 1.409.234.373.519           100.000.000 60                 118.000         7.080.000        107.080.000 

124 CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT - SÉC 33.071.489.019                    6.614.000 1                   118.000            118.000            6.732.000 
125 CÔNG TY CP XÂY DỰNG TRƯỜNG TIẾN 12.379.373.074                    2.476.000 -                118.000                      -              2.476.000 
126 CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ANH ĐÀO 86.579.381.635                  17.316.000 19                 118.000         2.242.000          19.558.000 
127 CÔNG TY CP VINATEX - HỒNG LĨNH 358.068.570.576                71.614.000 350               118.000       41.300.000        112.914.000 

128
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CP NGOẠI THƯƠNG 

VIỆT NAM - CN BẮC HÀ TĨNH
           500.000 75                 118.000         8.850.000            9.350.000 

129
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MOTOR 

HOÀNG HÀ
8.139.765.971                      1.628.000 8                   118.000            944.000            2.572.000 

130
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÀNH 

ĐÔ
45.207.936.071                    9.042.000 -                118.000                      -              9.042.000 

131
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH 468
120.123.888.713                24.025.000 20                 118.000         2.360.000          26.385.000 

132
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI 

BẮC HÀ TĨNH
           500.000 348               118.000       41.064.000          41.564.000 

133
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HIỀN 

LƯƠNG
5.134.392.012                      1.027.000 2                   118.000            236.000            1.263.000 

134 CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỒNG LĨNH 22.937.151.776                    4.587.000 24                 118.000         2.832.000            7.419.000 

135
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP AN 

THỊNH
9.053.752.501                      1.811.000 -                118.000                      -              1.811.000 

136
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

676 - CN MIỀN TRUNG
32.296.533.550                    6.459.000 84                 118.000         9.912.000          16.371.000 

137 CÔNG TY TNHH HAIVINA HỒNG LĨNH 200.157.218.832                40.031.000 241               118.000       28.438.000          68.469.000 
138 CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC 11.843.475.428                    2.369.000 3                   118.000            354.000            2.723.000 
139 CÔNG TY TNHH NHƯ NAM 318.996.439.958                63.799.000 56                 118.000         6.608.000          70.407.000 
140 CÔNG TY TNHH LIÊN MINH 36.023.702.507                    7.205.000 11                 118.000         1.298.000            8.503.000 

141
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH VẬT 

LIỆU XÂY DỰNG MINH QUẾ
24.985.874.658                    4.997.000 4                   118.000            472.000            5.469.000 

142 CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ LA GIANG 38.052.773.400                    7.611.000 4                   118.000            472.000            8.083.000 

143
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

NHƯ LINH
20.217.556.633                    4.044.000 15                 118.000         1.770.000            5.814.000 

144
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ 

NHẬT DUY
15.627.296.366                    3.125.000 4                   118.000            472.000            3.597.000 

145 CÔNG TY CP BÌNH MINH VINA GREENS 867.335.012                            500.000 -                118.000                      -                 500.000 
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146 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP BẮC HÀ TĨNH 12.706.286.260                    2.541.000 -                118.000                      -              2.541.000 

147 CÔNG TY TNHH THÔNG KHÁNH 1.845.344.093                         500.000 4                   118.000            472.000               972.000 
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